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1
Trung tâm Ngoại 
ngữ Right Way

19 Bà Triệu, P. Tự An. TP. 
BMT, Đắk Lắk

 1928/QĐ-
UBND, ngày 

05/7/2016

Nguyễn Thị 
Thùy 

Dương 

827/QĐSGDĐ
T, ngày 

14/9/2016
0262.3842730

hang.doan@righ
tway.edu.vn

2
Trung tâm Ngoại 
ngữ Anh ngữ Việt 
Mỹ VATC

33 Nguyễn Công Trứ, Tự 
An, TP. BMT, Đắk Lắk

 2777/QĐ-
UBND, ngày 
21/11/2014

Bùi Thị Thu 
Thanh 

25/QĐ-
SGDĐT, ngày 

14/1/2015
02873042233

thanh.bui@vatc.
edu.vn

3
Trung tâm Ngoại 
ngữ Happy

547 Giải Phóng,TT Ea 
Drăng, huyện Ea Hleo, 
Đắk Lắk

 3235/QĐ-
UBND, ngày 
09/12/2015

Võ Thái 
Ngọc 

89/QĐ-UBND, 
ngày 02/2/2016

02626254045
happyenglishcen
ter82@gmail.co

m

4
Trung tâm Ngoại 
ngữ KL

146 Lê Hồng Phong, 
Thành Công, TP BMT, 
Đắk Lắk

546/QĐ-UBND, 
ngày 14/3/2014

Tôn Nữ 
Minh Tuyền

786/QĐ-
SGDĐT, ngày 

20/8/2014
0262.3503333

KL_center@yah
oo.com.vn

5
Trung tâm Ngoại 
ngữ Magic English

Tổ 2, TDP 4, TT Krông 
Năng, huyện Krông Năng, 
Đắk Lắk

 2753/QĐ-
UBND, ngày 
03/10/2017

Lê Thị Thùy 
Linh 

35/QĐ-UBND, 
ngày 

15/01/2018
0905325225

TTNNmagicengl
ish.krn@gmail.c

om

6
Trung tâm Ngoại 
ngữ Quốc tế CEL

263/2 Giải Phóng, TT 
Phước An, huyện Krông 
Pắk, Đắk Lắk

 2963/QĐ-
UBND, ngày 
26/10/2017

Trần Cẩm 
Phú 

19/QĐ-UBND, 
ngày 08/1/2018

02623519062
camphu213@g

mail.com 

7
Trung tâm Ngoại 
ngữ SEN DAI

86 Ngô Quyền, TP. BMT, 
Đắk Lắk

352/QĐ-UBND, 
ngày 16/2/2017

Phan Quốc 
Huy 

581/QĐ-
UBND, ngày 

13/7/2017
0262.3959688

tiengnhattayngu
yen@gmail.com

8
Trung tâm Ngoại 
ngữ SUPER KIDS 1

219 Phan Bội Châu, TP. 
BMT, Đắk Lắk

2423/QĐ-UBND, 
ngày 20/11/2013

Võ Thị cẩm 
Diệu 

26/QĐ-
SGDĐT, ngày 

08/01/2014
0262.221.6620

camdieu7989@g
mail.com

9
Trung tâm Ngoại 
ngữ SUPERKIDS 2 
(chi nhánh)

Khối 1- thị trấn Ea Knốp, 
huyện Ea Kar, Đắk Lắk

Nguyễn 
Đăng Bảo 
Nguyện 

601/QĐ-
SGDĐT, ngày 

22/6/2016
0262.3619.333

baonguyen.thcsh
v62@gmail.com

10
Trung tâm Ngoại 
ngữ Văn Minh

04 Trần Huy Liệu, thị trấn 
Ea Kar, huyện Ea Kar, Đắk 
Lắk

2436/QĐ-UBND, 
ngày 08/9/2015

Nguyễn Thị 
Thu Trang

600/QĐ-
SGDĐT, ngày 

22/6/2016
0914744769

buixuandung70
@gmail.com

11
Trung tâm Ngoại 
ngữ Việt Mỹ 
(Krông Pắk)

26A Nguyễn Thị Minh 
Khai, TT Phước An, huyện 
Krông Pắk, Đắk Lắk

808/QĐ-UBND, 
ngày 06/4/2015

Hoàng Thị 
Hồng Vinh

354/QĐ-
SGDĐT, ngày 

24/4/2016
026203520879

anhnguvietmyva
s@gmail.com

12
Trung tâm Ngoại 
ngữ Việt Mỹ (BMT)

57A Lê Duẩn , TP. BMT, 
Đắk Lắk

2707/QĐ-UBND, 
ngày 15/09/2016

Ngô Trịnh 
Mai Oanh 

 1139/QĐ-
SGDĐT, ngày 

12/12/2016
0262.3845253

vietmydaklak@g
mail.com

13
Trung tâm Ngoại 
ngữ AMA

16A AMaKhê, P. Tư An, 
TP. BMT, Đắk Lắk

3098/QĐ-UBND, 
ngày 24/12/2014

Đặng Ngọc 
Thanh Hải

19/QĐ-
SGDĐT, ngày 

12/1/2015
0262.3988888

thanhhai_dangn
goc@vanxuangr

oup.edu.vn

14
Trung tâm Ngoại 
ngữ - Tin học Bình 
Minh

131 Phan Huy Chú, 
Phường Khánh Xuân, 
TP.BMT, Đắk Lắk

597/QĐ-UBND, 
ngày 27/3/2013

Nguyễn 
Viết Trung

698/QĐ-
UBND, ngày 

03/7/2013
0262.3685566

ttcnbinhminh@g
mail.com

15
Trung tâm Ngoại 
ngữ Buôn Ma Thuột

300 Hà Huy Tập, P. Tân 
An, TP. BMT, Đắk Lắk

2831/QĐ-UBND, 
ngày 23/10/2015

Nguyễn Thị 
Thơm 

465/QĐ-
SGDĐT, ngày  

23/5/2016 
(NN) và  
582/QĐ-

SGDĐT, ngày 
13/7/2017(CN

TT)

02628551556
thomkts@gmail.

com

16
Trung tâm Ngoại 
ngữ - Tin học Đắk 
Lắk

01 Đinh Tiên Hoàng, P. Tự 
An, BMT, Đắk Lắk

824/QĐ-UBND, 
ngày 03/5/2013

Lê Thanh 
Hùng 

Số 865/QĐ-
SGDĐT, ngày 

04/9/2013
02623817275

lehung.edu@gm
ail.com
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17
Trung tâm Ngoại 
ngữ EMA 

Thôn Hải hà, Xã Ea Tân, 
Huyện Krông Năng, Đắk 
Lắk

2962/QĐ-UND, 
ngày 26/10/2017 

Bùi Đức 
Anh 

0964571757
namquyendoan
@gmail.com

18
Trung tâm Ngoại 
ngữ - Tin học 
Highland

15 Phạm Ngũ Lão, TDP 
2A, thi trấn Ea Kar, Huyện 
Ea Kar, Đắk Lắk

 2456/QĐ-
UBND, ngày 

01/9/2017

Lê Minh 
Tuấn 

956/QĐ-
SGDĐT, ngày 

21/11/2017
0903560689

thuykieuthd@g
mail.com

19
Trung tâm Ngoại 
ngữ - Tin học 
Khánh Trường

117 Y Wang, phường Ea 
Tam, TP. BMT, Đắk Lắk

2338/QĐ-UBND, 
ngày 07/11/2013

Nguyễn 
Khánh 
Trình

25/QĐ-UBND, 
ngày 

08/01/2014
02623843269

photokhanhtruo
ng@gmail.com

20
Trung tâm Ngoại 
ngữ - Tin học New 
Star

573 Lê Duẩn, P. Ea Tam, 
TP. BMT, Đắk Lắk

 1281/QĐ-
UBND, ngày 

04/7/2013

Ngô Quang 
Sơn 

874/QĐ-
SGDĐT, ngày 

11/9/2013
026238525419

ngoquangsonbm
t@gmail.com

21
 Trung tâm Ngoại 
ngữ OCean 

Tầng 3, 27 Nguyễn Tất 
Thành, TP. BMT 

192/QĐ-UBND, 
ngày 20/01/2014

Nguyễn Thị 
Thoa 

787/QĐ-
UBND, ngày 

20/8/2014
0262.3836464

oceanedu.bmt@
gmail.com

22
Trung tâm NN-TH  
Pro

144 Phan Chu Trinh, P. 
Tân Lợi, TP. BMT

 823/QĐ-UBND, 
ngày 03/5/2013

Trần Thị 
Minh Lý 

(GĐ) 

688/QĐ-
SGDĐT, ngày 

27/6/2013 
(NN) 633/QĐ-
SGDĐT, ngày 

02/8/2017 
(CNTT)

0262.3953879
tranminhlytcktkt

@gmail.com

23
Trung tâm Ngoại 
ngữ SUNRISE

241 Phan Chu Trinh, P. 
Tân Lợi, TP. BMT, Đắk 
Lắk

2474/QĐ-UBND, 
ngày 14/9/2015

Nguyễn 
Trọng Hiệp 

694/QĐ-
SGDĐT, ngày 

14/10/2015
0262.3716879

ngoaingusunrise
bmt@gmail.com

24
Trung tâm Ngoại 
ngữ-Tin học Tâm 
Thành 

189 Hùng Vương, Thị trấn 
Quảng Phú, huyện Cư 
M'gar, Đắk Lắk

294/QĐ-UBND, 
ngày 

312/01/2013

Trần Phước 
Đại

268/QĐ-
SGDĐT, ngày 

16/4/2013
02623538999

tpdai@tamthanh
.edu.vn

25
Trung tâm Ngoại 
ngữ Tân Việt Mỹ

553 Lê Duẩn, Phường Ea 
Tam, TP. BMT, Đắk Lắk

1021/QĐ-UBND, 
ngày 24/5/2013

Nguyễn 
Trường

714/QĐ-
UBND, ngày 

15/7/2013
02623.813391

tttanvietmy.bmt
@gmail.com

26
Trung tâm Ngoại 
ngữ Tây Nguyên

298 Hà Huy tập, P. Tân 
An, TP BMT, Đắk Lắk

822/QĐ-UBND, 
ngày 03/5/2013

Lưu Trọng 
Hùng

941/QĐ-
SGDĐT, ngày 

08/10/2015
02623986688

orangho@gmail.
com

27
Trung tâm Ngoại 
ngữ TANICO 

45A Nguyễn Tất Thành, 
BMT, Đắk Lắk

1462/QĐ-UBND, 
ngày 15/6/2017

Trần Thị 
Tường Vi 

236/GCN-
SGDĐT, ngày 

04/5/2018
02623699.699

tuongviico@gm
ail.com

28
Trung tâm Ngoại 
ngữ CĐSP Đắk Lắk 

Trường Cao đẳng SP Đắk 
Lắk

QĐ UB
Lữ Thị Hải 

Yến 
QĐ UB 0913496646

29
Trung tâm Hội 
VIỆT - ÚC 

120-122 Phan Chu Trinh, 
BMT 

166/QĐ-UBND, 
ngày 15/1/2016

Lê Văn 
Thành

Chưa hoàn 
thiện HS ( 3 

năm)

30
Trung tâm Ngoại 
ngữ Star Krông 
Bông

73 Nguyễn Tất Thành, TT 
Krông Kmar, Krông Bông, 
Đắk Lắk

2727/QĐ-UBND, 
ngày 29/9/2017

Huỳnh Viết 
Tình

1502/GCN-
SGDĐT, 

ngày24/10/201
8

0988008811 - 
0886660246

31
Trung tâm Ngoại 
ngữ Anh Mỹ

09 Quang Trung, thị xã 
Buôn Hồ, Đắk Lắk

207/QĐ-UBND, 
ngày 24/01/2017

Nguyễn Võ 
Anh Thư

148/GCN-
SGDĐT, 

ngày24/10/201
8

0935687447- 
0262.356302

4

32
Trung tâm ngoại 
ngữ ESE

309 Phan Chu Trinh, 
Thắng Lợi, Buôn Ma 
Thuột

193/ QĐ-UBND, 
ngày 22/1/2013

Chưa nhận 
được HS  ( 6 

năm)

33
Trung tâm Ngoại 
ngữ - Tin học 
Trường Sơn

164 Phan Chu Trinh, Tân 
Lợi, Tp. BMT, Đắk Lắk

Số 1709/ QĐ-
UBND, ngày 

26/7/2018

Nguyễn 
Thành Nam

758/QĐ-
SGDĐT, ngày 

04/10/2018
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34
Trung tâm Ngoại 
ngữ Quốc tế 
Popodoo

95 Nguyễn Khuyến, Tân 
Lợi, Tp. BMT, Đắk Lắk

1502/QĐ-UBND, 
ngày 04/7/2018

Bùi Văn 
Toản

671/QĐ-
SGDĐT, ngày 

14/9/2018
0974222255

35
Trung tâm Ngoại 
ngữ Rec

37 Nguyễn Tất Thành, TT 
Ea Kar, huyện Ea Kar, Đắk 
Lắk

2269/QĐ-UBND, 
ngày 19/9/2018

Phạm Minh 
Thư

1501/GCN-
SGDĐT, 

ngày24/10/201
8

02623.625.4
61 -                              

0916200358

36
Trung tâm Ngoại 
ngữ M&B

250 Nguyễn Tất Thành, 
Tân Lập, Buôn Ma Thuột. 

2283/QĐ-UBND, 
ngày 20/9/2018

Nguyễn Văn 
Mười

989/QĐ-
SGDĐT, ngày 

12/12/2018

0983027837     
0978825383

37
Trung tâm Ngoại 
ngữ Minh Trí

176 Nguyễn Thái Bình, Tp. 
BMT, Đắk Lắk

 2282/QĐ-
UBND, ngày 

20/9/2018

Diệu Thị 
Mai Danh

899/GCN-
SGDĐT, 

ngày20/11/201
8

38
Trung tâm Ngoại 
ngữ Sky

08 Thôn Ngã 3, xã Đắk 
Liêng, huyện Lắk, Đắk Lắk

2270/QĐ-UBND, 
ngày 19/9/2018

Đặng Võ 
Trúc Hạ

706/GCN-
SGDĐT, 

ngày15/5/2019

0364476733    
0986873427

39
Trung tâm Ngoại 
ngữ Hi-Way

248 Y Jút, Thắng Lợi, 
Buôn Ma Thuột

55/QĐ-UBND, 
ngày 10/01/2019

Lê Như 
Hoàng

435/GCN-
SGDĐT, 

ngày29/3/2019

0262.397123
4 -

0909229712

hoangvthd@gm
ail.com

40
Trung tâm Ngoại 
ngữ Krông Búk

Quốc lộ 14, Thôn 8A, xã 
Pơng Drang, huyện Krông 
Buk

56/QĐ-UBND, 
ngày 

10/012/2019

Trần Thị 
Mỹ Tiên

436/GCN-
SGDĐT, 

ngày29/3/2019

0262.399777
9    - 

0398568345

41
Trung tâm Ngoại 
ngữ Việt Mỹ-VUG 
Đắk Lắk

15 Trần Khánh Dư, Tân 
Lợi, Tp. BMT, Đắk Lắk

139/QĐ-SGDĐT, 
ngày 07/3/2019

Trần Thị 
Thùy Trang

Đang hoàn 
thiện HS cấp 

phép

42
Trung tâm Ngoại 
ngữ Ánh Sáng

Thôn Tân Quảng, xã Ea 
Tóh, huyện Krông Năng, 
Đắk Lắk

 138/QĐ-
SGDĐT, ngày 

07/3/2019

Đoàn Thị 
Hải

Đang hoàn 
thiện HS cấp 

phép

43
Trung tâm Ngoại 
ngữ Petit

28B Ama Jhao, Tân Lập, 
Tp. BMT, Đắk Lắk

306/QĐ-SGDĐT, 
ngày 12/5/2019

Nguyễn 
Như Tiên

1152/GCN-
SGDĐT, ngày 

08/8/2019

44
Trung tâm Anh ngữ 
Thiên Hướng Đắk 
Lắk

36 Trần Nhật Duật,Tân 
Lợi, Tp. BMT, Đắk Lắk

307/QĐ-SGDĐT, 
ngày 12/5/2019

Phạm Thị 
Thu Hiền

1153/GCN-
SGDĐT, ngày 

08/8/2019

0262.650.10
10 và 

0973441612
3

englishguidevn
@gmail.com

45
Trung tâm Ngoại 
ngữ Happy Buôn 
Hồ

27-29 Trần Hưng Đạo, TX 
Buôn Hồ, Đắk Lắk

140/QĐ-SGDĐT, 
ngày 07/3/2019

Đoàn Thanh 
Hạnh

Đang hoàn 
thiện HS cấp 

phép

46
Trung tâm Anh ngữ 
SaLem

1553 Hùng Vương, thị xã 
Buôn Hồ, Đắk Lắk

141/QĐ-SGDĐT, 
ngày 07/3/2019

Nguyễn Thị 
Thanh Thúy

Chưa nhận 
được hồ sơ đề 
nghị cấp phép

47
Trung tâm Anh ngữ 
Green

Tân Quảng, Ea Tóh, Krông 
Năng, Đắk Lắk

142/QĐ-SGDĐT, 
ngày 07/3/2018

Nguyễn Thị 
Hoa

Đang chờ KH 
thẩm định  cấp 

phếp

48
Trung tâm ngoại 
ngữ Quốc tế Á - Âu 

05 A Lê Vụ, Tân An, TP. 
Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk

57/QĐ-UBND, 
ngày 10/01/2019

Phan Thị 
Lan Phương 

(GĐ)

706/GCN-
SGDĐT, 

ngày15/5/2019

0262.392878
9      

0901927789

49

Công ty TNHH 
trung tâm đào tạo 
tiếng Hàn quốc 
JVEC

30 Y Ngông, Tân Tiến, 
BMT, Đắk Lắk

Park Sung 
Ung (GĐ)

272/GCN-
SGDĐT, ngày 

4/3/2019
0975957012

Nguyễn Thị 
Lan Anh 

(GĐ) huyngan.istar@g
0262.350966

8 và Trung tâm Ngoại 
49

407 Hoàng Diệu, phường 
Thành Nhất, Tp. BMT, 

Số 500/QĐ-
SGDĐT, ngày 

1348/GCN-
SGDĐT, ngày 
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Bùi Trung 
Hiếu (PGĐ)

50
Trung tâm Ngoại 
ngữ An Tiến

Số 63 Trần Hưng Đạo, TT 
Phước An, huyện Krông 
Pắc, Đắk lắk

Số 569/QĐ-
SGDĐT, ngày 

18/7/2019

Quách Thị 
Hạnh Duyên 

(GĐ)

Đang hoàn 
thiện HS cấp 

phép

51
Trung Tâm Ngoại 
ngữ JEN English

Hẻm 568 Nguyễn Văn Cừ, 
Tân Lập, BMT, Đắk Lắk

Số 722/QĐ-
SGDĐT, ngày 

15/8/2019

Nguyễn Thị 
Phương 

Nam (GĐ)

1433/GCN-
SGDĐT, ngày 

11/9/2019
0919676196

52
Trung tâm Ngoại 
ngữ New Sky

Số 44 Nguyễn Tất Thành, 
TT Buôn Trấp, huyện 
Krông Ana, Đắk Lắk

Số 723/QĐ-
SGDĐT, ngày 

15/8/2019

Đặng Thị 
Ngọc Huyền 

(GĐ)

Đang chờ KH 
thẩm định      
cấp phếp

mail.com0262.389057
9

ngữ iSTAR
49 Thành Nhất, Tp. BMT, 

Đắk Lắk
SGDĐT, ngày 

25/6/2019
SGDĐT, ngày 

29/8/2019


